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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
[bookmark: _GoBack]1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Em hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Các cây ăn quả được trồng nhiều ở vùng cận nhiệt của châu Phi là
	A. vải, nhãn, na.	B. bưởi, dưa hấu, cam.
	C. nho, cam, chanh, ô liu.	D. hồng, đào, mận.
Câu 2. Khó khăn của môi trường xích đạo ở châu Phi là
	A. cây trồng phát triển quanh năm.	B. đất dễ bị rửa trôi.
	C. rừng mưa nhiệt đới phát triển.	D. nhiệt độ và độ ẩm cao.
Câu 3. Vấn đề môi trường cần được quan tâm ở môi trường cận nhiệt là gì?
	A. chống khô hạn và hoang mạc hóa.                B. chống săn bắn các động vật quý hiếm.
	C. chống vứt rác ra đường.                               D. Chống ô nhiễm các dòng sông
Câu 4. Nguyên nhân chính dẫn đến diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng ở châu Phi là do
	A. biến đổi khí hậu và khai thác thiên nhiên không hợp lí.
	B. lũ lụt và xói mòn nghiêm trọng.
	C. các hoạt động chăn nuôi du mục.
	D. thời tiết khô và lạnh.
Câu 5. Phương tiện được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và buôn bán xuyên hoang mạc?
	A. Ô tô.	B. Lạc đà.	C. Đường tàu.	D. Máy bay.
Câu 6. Gia súc chính ở môi trường cận nhiệt châu Phi là
	A. lạc đà.	B. đà điểu.	C. cừu.                          D. linh trưởng.
Câu 7. Khu vực địa hình nào nối liền lục địa Bắc Mĩ và Nam Mĩ?
	A. Eo đất Trung Mĩ.	B. Quần đảo Ăng-ti.	C. Biển đỏ.             D. Kênh đào Xuy -ê
Câu 8. Châu lục nào là châu lục duy nhất ở bán cầu Tây?
	A. Châu Á	B. Châu Âu	C. Châu Mĩ	D. Châu Phi
Câu 9. Châu Mĩ không tiếp giáp đại dương nào sau đây?
	A. Ấn Độ Dương.         B. Đại Tây Dương.          C. Bắc Băng Dương.        D. Thái Bình Dương.
Câu 10. Mục đích của đoàn tàu thám hiểm rời cảng Tây Ban Nha là gì?
	A. Tìm đường từ phía tây về Ấn Độ.	B. Tìm đường sang châu Á.
	C. Du thuyền quanh mũi Hảo Vọng.	D. Đi xâm chiếm và khai phá.
Câu 11. Các luồng nhập cư tác động như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?
	A. Gây nên xung đột sắc tộc, tôn giáo.                     B. Gây nên sự gia tăng dân số tự nhiên.
	C. Tạo nên thành phần chủng tộc đa dạng.               D. Làm cho đô thị hóa phát triển.
Câu 12. Vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ tác động đến thiên nhiên châu Mĩ, làm cho:
	A. Thiên nhiên phân hóa đa dạng, phức tạp.         B. Thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai.
	C. Khí hậu khắc nhiệt chiếm phần lớn diện tích.   D. Lãnh thổ rộng, tích chất lục địa rõ rệt.
Câu 13. Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất Bắc Mĩ là:
	A. Nhiệt đới	B. Hàn đới	C. Ôn đới	D. Đồi núi
Câu 14. Địa hình Bắc Mỹ không có đặc điểm nào dưới đây?
	A. Địa hình có dạng lòng máng.
	B. Phía đông và phía tây là địa hình núi, ở giữa là miền đồng bằng.
	C. Địa hình tương đối đồng nhất, ít bị chia cắt.
	D. Địa hình phân hoá đa dạng.
Câu 15. Càng vào sâu trong lục địa, khí hậu Bắc Mĩ có đặc điểm gì?
	A. Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều.                         B. Khí hậu khắc nhiệt, lạnh giá.
	C. Khí hậu điều hòa, mưa nhiều.                         D. Biên độ nhiệt năm lớn, mưa ít hơn.
Câu 16. Khí hậu Bắc Mỹ có sự phân hóa theo chiều Bắc - Nam do đâu?
	A. Lãnh thổ kéo dài.	B. Hướng và độ cao địa hình.
	C. Vị trí địa lí.	D. Các gió thổi thường xuyên.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
 Hãy ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d.
Câu 17.  Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a) Ở Bắc Mĩ, khí hậu ôn đới có diện tích lớn nhất.
b) Khí hậu Bắc Mĩ phân hoá theo bắc nam, đông tây, độ cao.
c) Ở bờ tây có các hoang mạc là do ảnh hưởng của dòng biển nóng.
d) Khí hậu phân hoá thành nhiều kiểu và nhiều đới khí hậu khác nhau
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)  
Câu 1.(2 điểm) Trình bày sự phân hoá địa hình Bắc Mĩ.
Câu 2. (2 điểm) Trình bày cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở môi trường xích đạo.
Câu 3. (1 điểm) Tại sao hiện nay nạn đói vẫn là một trong những vấn đề nổi cộm ở Châu Phi?
Hết
Chúc các con làm bài tốt!
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